
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:      /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày 15 tháng 7 năm 2025 

GIẤY MỜI  
Về việc báo giá vật tư, hoá chất y tế và hàng hoá khác 

đấu thầu bổ sung lần 3 năm 2025 

   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng danh mục mua sắm vật tư, hoá chất y tế và hàng hoá 

khác đấu thầu bổ sung lần 3 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 280 185, email: 

khoaduocbvdkqt@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

-  Nhận trực tiếp qua đường công văn. 

- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

khoaduocbvdkqt@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ  ngày 15 tháng 7 năm 2025 đến trước 9h00 ngày 25 tháng 7 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa: đính kèm phụ lục I. 

2. Bảng báo giá: đính kèm phụ lục II. 

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá các tài liệu sau: 

Nhóm I. Thiết bị y tế:  Cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật (nếu 

có yêu cầu TSKT) và các tài liệu khác liên quan. 

Nhóm II. Nhóm hàng hoá chưa xác định thiết bị y tế hay không phải là thiết 

bị y tế: 



 2 

+ Nếu hàng hoá thuộc thiết bị y tế: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành/số công bố tiêu chuẩn áp dụng/GPNK + ISO 13485 + Tài liệu chứng minh 

thông số kỹ thuật (nếu có yêu cầu TSKT) 

+ Nếu hàng hoá không phải là thiết bị y tế: cung cấp tờ khai hải quan của mặt 

hàng báo giá/tiêu chuẩn cơ sở/ tài liệu tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa + Tài liệu 

chứng minh thông số kỹ thuật (nếu có yêu cầu TSKT) 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 

7 năm 2025. 

5. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

6. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 

7. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Giấy mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 
 

Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 

- Ban Giám đốc; 

- P.TCKT; 

- Lưu: VT, KD, 01. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Nam 

 

https://quangtrihospital.vn/
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STT tại 

Giấy mời 

chào giá

Tên hàng hóa  
Tên thương 

mại
Mã hàng

Yêu cầu kỹ 

thuật (nếu 

có)

Đơn vị 

tính
Quy cách

Hãng và nước 

sản xuất

Hãng và nước chủ 

sở hữu

Giấy chứng 

nhận chất lượng

Pháp lý sản phẩm 

(số ĐKLH/ phiếu 

công bố/ TKHQ,..)

Số 

lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành 

tiền 

(VNĐ)

 Công ty báo giá 

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục II

MẪU BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

(Kèm theo Giấy mời số:       /GM-BVĐK ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

…..., ngày…...tháng….năm 2025

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 

khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng 

khống giá.

Mã số thuế:…............................

Tổng số khoản:….......

BÁO GIÁ

Chúng tôi cam kết:
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật Số lượng

I. Thiết bị y tế

1
Architect HIV Ag/Ab 

Combo Reagent kit
Test

"- Tương thích với máy miễn dịch tự động ARCHITECT. 

Để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 

và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở 

người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2). 

- Thành phần: 

+ Vi hạt: vi hạt được phủ kháng nguyên HIV-1/HIV-2 (tái 

tổ hợp) và kháng thể HIV p24 (đơn dòng, chuột); 

+ Chất kết hợp gồm kháng nguyên HIV-1 (tái tổ hợp) có 

đánh dấu acridinium, các peptid tổng hợp HIV-1/HIV-2 có 

đánh dấu acridinium, và kháng thể HIV p24 có đánh dấu 

acridinium;

+ Chứa dung dịch pha loãng xét nghiệm.

                 7.000 

2
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan C dạng khay
Test                  3.500 

3

Bộ dây truyền thuốc, 

hóa chất điều trị ung 

thư

Bộ                  1.200 

4 Túi lấy máu 250 ml Cái

"- Túi máu ba;

- Túi chứa sẵn dung dịch chống đông;

- Có thể bảo quản hồng cầu ≥ 35 ngày ở nhiệt độ 4°C ± 

2°C;

- Đạt tiêu chuẩn CE.

                 1.000 

5 Túi lấy máu 350 ml Cái

"- Túi máu ba;

- Túi chứa sẵn dung dịch chống đông;

- Có thể bảo quản hồng cầu ≥ 35 ngày ở nhiệt độ 4°C ± 

2°C;

- Đạt tiêu chuẩn CE.

                    500 

6 Dung dịch đệm (LISS) ml Gia tăng độ nhạy của các kỹ thuật sàng lọc kháng thể                  1.000 

7

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

trĩ bằng sóng laser các 

loại, các cỡ

Bộ

"- Đầu dò đốt trĩ, tiệt trùng, đầu đốt hình nón

- Kích cỡ: đường kính ngoài 1.8mm, chiều dài chuẩn 

>=2.5m

- Chất liệu: thủy tinh, lớp ETFE phủ ngoài.

- Tương thích máy NeoV1470 hiện có tại Bệnh viện.

                      40 

8 Bông cắt (3.5 x 2.5 cm) Gói Không vô trùng cỡ 3.5 x 2.5 cm (gói ≥ 50 gam)                  1.400 

9 Bơm tiêm 0,3ml Cái                     500 

10
Bơm tiêm nhựa 1ml + 

kim 27G
Cái Đóng gói túi 1 cái                  5.000 

11
Môi trường Brain 

Heart Infusion
gam                     500 

II.

12 Cung Tiguersted Bộ                     100 

13 Chốt thép nha khoa Cái Các số từ 9.0 đến 11.5                     100 

14 Sáp lá ghi dấu khớp cắn Hộp                       30 

Nhóm hàng hoá chưa xác định thiết bị y tế hay không phải là thiết bị y tế

Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HOÁ MUA SẮM BỔ SUNG LẦN 3 NĂM 2025

(Kèm theo Giấy mời số:      /GM-BVĐK ngày 15 tháng 7 năm 2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)
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STT Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính
Yêu cầu kỹ thuật Số lượng

15 Acid acetic 3% Lít                       24 

16 Lugol 3% Lít                       30 

17 Nước Javen Lít                  1.000 

18 Thuốc tím dược dụng kg                       50 

19 Thạch cao vàng Kg                       72 
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